
Bedeutung Bedeutung

Arzt bác sĩ nam Ärztin bác sĩ nữ 

Angestellter nhân viên nam Angestellte nhân viên nữ

Architekt kiến trúc sư nam Architektin kiến trúc sư nữ

Autofahrer tài xế nam Autofahrerin tài xế nữ

Ingenieur kỹ sư nam Ingenieurin kỹ sư nữ

Bäcker thợ làm bánh nam Bäckerin thợ làm bánh nữ

Chef sếp nam Chefin sếp nữ

Feuerwehrmann lính cứu hỏa nam Feuerwehrfrau lính cứu hỏa nữ

Friseur thợ cắt tóc nam Friseurin thợ làm tóc nữ

Gärtner thợ làm vườn nam Gärtnerin thợ làm vườn nữ

Hausmann quản gia nam Hausfrau quản gia nữ

Kellner bồi bàn nam Kellnerin bồi bàn nữ

Koch đầu bếp nam Köchin đầu bếp nữ

Krankenpfleger y tá nam Krankenpflegein y tá nữ

Lehrer giáo viên nam Lehrerin giáo viên nữ
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Maler thợ sơn nam Malerin thợ sơn nữ

Mechaniker kỹ sư cơ khí nam Mechanikerin kỹ sư cơ khí nữ

Pilot phi công nam Pilotin phi công nữ

Polizist cảnh sát nam Polizistin cảnh sát nữ

Programmierer lập trình viên nam Programmiererin lập trình viên nữ

Sänger ca sĩ nam Sängerin ca sĩ nữ

Schauspieler diễn viên nam Schauspielerin diễn viên nữ

Schüler học sinh nam Schülerin học sinh nữ

Student sinh viên nam Studentin sinh viên nữ

Taxifahrer tài xế taxi nam Taxifahrerin tài xế taxi nữ

Verkäufer nhân viên bán
hàng nam Verkäuferin nhân viên bán

hàng nữ 

Übung 1: Đoán tên nghề nghiệp dựa vào các hình sau:
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1. die Gärtner
2. die Köchin
3. die Malerin
4. die Sekretärin
5. der Mechaniker
6. der Lehrer
7. die Sängerin

8. die Tänzerin
9. der Fahrer
10. der Kellner
11. die Tierärztin
12. der Polizist
13. Feuerwehrmann
14. der Bäcker

Lösung
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Übung 2: Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa: 
1. sein / du / Beruf / von / Was / ? 
=> ____________________________
2. er / als / Beruf / arbeiten / Lehrer / von/ .
=> ____________________________
3. beruflich / machen / Was / du / ? 
=> ____________________________
4. von / Polizistin / Marina / Beruf / sein / ? 
=> ____________________________
5. machen / was / Eltern / beruflich / deine /? 
=> ____________________________
6. Ich / Schülerin / kein / sein / .
=> ____________________________
7 . Ihre Schwester / als / arbeiten /  Sekretärin / .
=> ____________________________
8. sein / Köche   / ihr / ?
=> ____________________________
9. machen / Maria / beruflich / Was / Peter / und / . 
=> ____________________________
10. Wir / als / Verkäufer / arbeiten / Verkäuferin /
und / . 
=> ____________________________
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1. Was bist du von Beruf?
2. Er arbeitet als Lehrer von Beruf.
3. Was machst du beruflich?
4. Ist Marina Polizistin von Beruf?
5. Was machen deine Eltern beruflich?
6. Ich bin keine Schülerin.
7. Ihre Schwester arbeitet als Sekretärin. 
8. Seid ihr Köche ?
9. Was machen Maria und Peter beruflich?
10. Wir arbeiten als Verkäufer und
Verkäuferin.
11. Sie ist Fußballspielerin von Beruf.
12. Ist euer Nachbar Arzt?

Lösung

11. Fußballspielerin / sie / Beruf / von / sein / .
=> ____________________________
12. Arzt / sein / Nachbar / euer / ?
=> ____________________________
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